Trên thị trường thế giới, nguồn cung hạt tiêu đang bị thu hẹp đã đẩy giá xuất khẩu tăng thêm. Giá hạt tiêu xuất khẩu tháng 1 của Việt Nam ở mức 1200 USD/tấn, tăng 40 - 50 USD/tấn so với tháng trước. Giá hạt tiêu thu mua trong nước cũng tăng 500 - 1000 đồng/kg, hiện ở mức 18.500 đến 19.000 đồng/kg. Dự báo trong quí I năm 2006 giá hạt tiêu thu mua trong nước vẫn tăng nhẹ. 
Hiện nay, sản lượng hạt tiêu của Malaixia ở mức 21.000 tấn. Việt Nam là nước sản xuất hạt tiêu lớn nhất với sản lượng 87 000 tấn, tiếp theo là Ấn Độ (45.000 tấn), Braxin (35.000) và Inđônêxia (25.000). Tổng giám đốc Uỷ ban marketing hạt tiêu (PMB) Grunsim Ayom nói: mọi nước sản xuất đều đưa tin giảm sản lượng do giá hàng hoá và sự duy trì nông trang thấp kém dẫn đến vụ mùa có chất lượng thấp. Xu hướng toàn cầu hiện nay là hầu hết quốc gia sản xuất lớn đều có sản lượng thấp hơn 10% so với khả năng của mình. 

Hiện tại, mỗi tháng Malaixia xuất khẩu khoảng 20 tấn hạt tiêu vô trùng sang thị trường Trung Quốc, ngoài các thị trường mới như Thổ Nhĩ Kỳ, Siri, Kazakhstan. Bộ trưởng Hàng hoá và Công nghiệp Đồn điền Malaixia Datuk Peter Chin cho biết một nhà máy chế biến hạt tiêu được vi tính hoá và bán tự động tại Kuching đã được khánh thành. Với vốn đầu tư 3,75 triệu RM ( khỏang 1 tr USD), đây là nhà máy chế biến hạt tiêu lớn nhất trong khu vực. 

Động lực chủ yếu là tăng cường nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhất là dùng cho thực phẩm và thịt được chế biến tăng từ mức tiêu thụ hạt tiêu 80 gram/người/năm hiện nay lên tới 200 gram/người/năm. Ông Datuk Peter Chin nhấn mạnh " Mục tiêu này có thể đạt được bởi vì chính phủ nhấn mạnh đến việc làm cho Malaixia trở thành một nhà sản xuất thực phẩm Hồi giáo." Tiêu thụ hạt tiêu của nước này sẽ tăng lên tới 5 000 tấn/năm vào năm 2010 từ mức 2 400 tấn/năm hiện nay. Mức tiêu thụ 5 năm trước đây của Malaixia chỉ ở mức 500 tấn/năm. 

Xuất khẩu 112.000 tấn, đạt 178 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2006, là con số kỷ lục trong xuất khẩu của ngành hồ tiêu VN từ trước đến nay. Chiều 2-11, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA) Đỗ Hà Nam cho biết, giá hồ tiêu xuất khẩu, dù đã giảm chút ít nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 2.500 USD/tấn, trong khi tháng 3 là 1.280 USD/tấn (loại 500 mg/l) và dự báo có khả năng tăng thêm. Giá hồ tiêu trong nước ở mức 40.000 đồng/kg (đầu năm là 17.000 đồng/kg).
Theo khuyến cáo của VPA, diện tích hồ tiêu đã vượt 50.000 ha, sản lượng cũng đã vượt trên 100.000 tấn, do vậy, bà con không nên trồng mới, mà chủ yếu là đầu tư thâm canh, để tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm. 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Hạt tiêu Quốc tế (IPC) xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam, nước sản xuất hạt tiêu lớn nhất thế giới, tăng đáng kể trong 3 tháng đầu năm 2006. Từ tháng 1-3/2006, Việt xuất khẩu 26.574 tấn hạt tiêu, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu của trong năm 2005 giảm 16,16%. Ấn Độ đã trở thành nước nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam. ^Tháng 3/2006, nước này đã nhập khẩu 1.902 tấn từ Việt nam. Theo số liệu ước của Hiệp hội Hạt tiêu Việt nam, chỉ từ 1/3-9/4/2006, Việt Nam xuất khẩu 18.996 tấn tiêu, nhưng chỉ có 2.168 tấn tiêu trắng và Ấn Độ nhập khẩu 87 tấn trong số đó.  

Hơn 60% tiêu xuất khẩu trong tháng 3/2006 của thế giới là từ Việt. Về giá cả, tiêu Việt có lợi thế cạnh tranh vì thấp hơn tiêu của Ấn Độ là 360 USD/tấn cho loại ASTA. Các Công ty Ấn Độ nhập khẩu tiêu của Việt , sau đó tái xuất và thu được lợi nhuận khá cao. Đây cũng là vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm. 

Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm 2006, Việt Nam đã xuất khẩu 29.301 tấn hạt tiêu sang 24 nước và vùng lãnh thổ (tăng 42% so cùng kỳ), đạt kim ngạch 41.660.692 triệu USD. Lượng hồ tiêu xuất khẩu trong tháng 3 đã tăng lên đột biến và cao nhất trong vòng 4 năm qua, tăng 354% so tháng 1 và tăng 217% so tháng 2. 

Chất lượng hạt tiêu của Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt. Giá trung bình của tiêu đen xuất khẩu tháng 3/2006 là 1.205 USD/tấn (tăng so với mức 1.170 USD/tấn (giá FOB) vào tháng 3/2005). Tuy nhiên, giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn thấp hơn tiêu cùng tiêu chuẩn của Malaixia, Inđônêxia và Ấn Độ khoảng 200 đến 250 USD/tấn. Thị trường xuất khẩu chính của hạt tiêu Việt Nam là Mỹ, Ấn Độ, CHLB Đức, Hà Lan, Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba Lan, Nga, Pháp, Tây Ban Nha. Trong đó,  xuất sang Mỹ, Hà Lan, Ấn Độ, CHLB Đức với số lượng lớn. 

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang các nước 3 tháng đầu năm 2006
ĐVT: tấn 

	STT
	Nước
	Tháng 3
	
	3 tháng
	

	
	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	1
	Ấn Độ
	1.621
	1.991.913
	2.383
	3.103.366

	2
	Anh
	156
	241.474
	369
	673.210

	3
	Ả Rập Xê út
	280
	387.021
	530
	748.556

	4
	Ba Lan
	266
	384.789
	748
	1.095.219

	5
	Bỉ
	71
	122.828
	238
	388.418

	6
	Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
	1.157
	1.562.849
	1.994
	2.720.126

	7
	Canada
	81
	138.131
	213
	411.510

	8
	CHLB Đức
	1.000
	1.562.236
	2.363
	3.570.713

	9
	Hà Lan
	1.381
	2.129.384
	2.297
	3.496.074

	10
	Hàn Quốc
	76
	118.143
	251
	381.487

	11
	Hy Lạp
	205
	275.972
	426
	607.604

	12
	Italia
	144
	239.920
	315
	531.749

	13
	Malaysia
	460
	656.068
	658
	927.425

	14
	Mỹ
	1.172
	1.791.514
	2.602
	4.075.113

	15
	LB Nga
	547
	740.615
	1.053
	1.467.195

	16
	Nhật Bản
	79
	117.775
	214
	302.725

	17
	Australia
	16
	45.640
	137
	255.350

	18
	Pháp
	483
	643.324
	868
	1.194.176

	19
	Philippines
	346
	430.723
	737
	869.662

	20
	Singapore
	628
	871.340
	1.456
	1.975.732

	21
	Tây Ban Nha
	474
	800.445
	782
	1.292.811

	22
	Thổ Nhĩ Kỳ
	306
	379.787
	831
	1.044.123

	23
	Thuỵ Điển
	62
	115.088
	142
	254.728

	24
	Ucraina
	634
	822.058
	878
	1.151.295

	Tổng cộng
	 
	 
	29.301
	41.660.692
	


Năm 2006, ngành hồ tiêu đạt những cột mốc kỷ lục về kim ngạch và số lượng xuất khẩu: 10 tháng xuất khẩu 112.000 tấn, đạt 178 triệu USD và có thể đạt 190 triệu USD và 120.000 tấn vào cuối năm, vượt xa con số năm 2005 là 102.000 tấn và 120 triệu USD. 
Thành công của hồ tiêu ngay khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO cho thấy vị trí khá thuận lợi của ngành hàng này trong chặng đường hội nhập tới. ^Phóng viên báo SGGP có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA), ông Đỗ Hà Nam. 

Phóng viên: Có thể nói gì về khó khăn và thuận lợi của ngành hồ tiêu khi VN gia nhập WTO? 

Ông ĐỖ HÀ NAM: Hầu hết các doanh nghiệp (DN) chế biến hồ tiêu trong nước đều là DN nhỏ và vừa, vốn rất hạn chế, nên lực chưa có nhiều. Đó là khó khăn cơ bản nhất. Nhưng do DN ngành hồ tiêu không được hưởng các quy chế ưu đãi về vốn vay, đầu tư của Nhà nước, nên từ lâu bản thân DN đã chịu sự cạnh tranh thị trường, để có thể đứng vững. 

Ở chừng mực nào đó, DN hồ tiêu đầu tư vào công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng và xuất khẩu trực tiếp hồ tiêu vào ngay thị trường tiêu dùng (giảm dần qua trung gian) và chiếm thị phần cao nhất trong xuất khẩu toàn cầu là những thuận lợi ban đầu. Và điều thuận lợi khác là thị trường xuất khẩu hồ tiêu của VN thuộc các nước không sản xuất được, nên mức thuế thấp, không bị kiện như một số mặt hàng khác của VN hoặc bị dùng áp lực để ngăn chặn. 

Theo ông, có gì khác biệt trước và sau khi gia nhập WTO của ngành hồ tiêu VN? 
Cái được lớn nhất của các DN xuất khẩu hồ tiêu khi VN gia nhập WTO là được chơi ở sân chơi lớn và sòng phẳng hơn. Đây là lúc để các DN tự rèn luyện, khẳng định và tự nâng tầm lên mức cao hơn, biết tạo cho DN khả năng đáp ứng tốt hơn và thỏa mãn nhiều hơn các yêu cầu của khách hàng. 

Cũng là dịp thúc đẩy sự liên kết giữa các DN, để có thể vươn lên thành tập đoàn lớn về gia vị, không chỉ trong nước mà có đủ khả năng vươn ra quốc tế, chiếm lĩnh thị trường. Nếu không, khi DN nước ngoài vào, với tính chuyên nghiệp cao hơn, vốn mạnh và nhiều hơn, cũng như khả năng đầu tư công nghệ cao, sẽ chiếm dần thị phần trong nước. Bằng chứng là hiện nay đã có 3 công ty nước ngoài đầu tư và cả 3 đều nằm trong top 10 DN xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu của VN. 

Vậy để đứng vững, DN cần phải làm gì thời gian tới để hạn chế khó khăn và phát huy thế mạnh mà không phải ngành hàng nào cũng có? 

Quan trọng là xây dựng cho được tiêu chuẩn hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm, thỏa mãn nhu cầu lớn của khách hàng, nhất là các khách hàng lớn ở EU, Mỹ… Bên cạnh đó là tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhưng như trên đã nói, VN cần có tập đoàn mạnh, chuyên về gia vị, để khi thị trường biến động, có đủ khả năng tài chính để giữ cho thị trường ổn định và không bị chi phối. 

Chưa thấy ông đề cập đến vấn đề xây dựng thương hiệu - một yêu cầu phải được đặt ra trong quá trình hội nhập để khẳng định, không bị hòa lẫn? 

Chúng tôi đang xây dựng thương hiệu hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) đấy chứ. Với sản lượng khoảng 13.000 tấn với gần 3.000 ha, trong tổng số hơn 100.000 tấn và trên 50.000 ha, đây là vùng hồ tiêu có năng suất cao nhất VN, chất lượng ổn định nhất... 

Nói chung, nơi đây gần như đảm bảo các mặt, kể cả nhà máy chế biến tại chỗ, để xây dựng thương hiệu riêng cho hồ tiêu xứ này. Nên xây dựng thương hiệu cho Chư Sê là thuận lợi nhất. Riêng hồ tiêu Phú Quốc, dù đã có tiếng từ lâu, nhưng hiện nay diện tích bị thu hẹp, sản lượng còn rất ít, chỉ khoảng 1.000 tấn/năm, khó có thể xây dựng thương hiệu riêng, ít ra trong giai đoạn này. 

Tuy nhiên, thương hiệu hồ tiêu Chư Sê mới là cái để khẳng định thôi và Hiệp hội chỉ làm về mặt thương mại, còn bản chất thương hiệu là tính bền vững, đòi hỏi phải làm lại từ khâu trồng trọt, đến chăm sóc, bảo quản chế biến. Điều này địa phương phải làm và có sự đầu tư lâu dài. 

Vấn đề thương hiệu, không phải đặt cái tên và quảng bá là xong, mà là cái thể hiện bản chất hàng hóa và được thế giới công nhận. Muốn vậy phải có thời gian 3 - 5 năm, sản phẩm đó phải ổn định và cung cấp thường xuyên cho khách. Nhưng điều quan trọng lớn hơn mà chúng tôi nhắm đến, là xây dựng cho được thương hiệu hồ tiêu VN. Tức là xây dựng quy trình chất lượng hàng hóa, để khi xuất ra nước ngoài, với quy trình và chất lượng đó sẽ đảm bảo uy tín hồ tiêu VN trên thị trường quốc tế. 

Ông có thể nhận định về khả năng cạnh tranh hồ tiêu VN hiện nay trên thị trường thế giới? 

Hiện nay hồ tiêu VN có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Với giá ở mức chấp nhận được, cộng với chất lượng ngày càng ổn định, đã làm cho hồ tiêu VN dần dần chiếm lĩnh nhiều thị trường của các nước khác. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Nhờ bán được giá tốt, nên hồ tiêu một số nước xung quanh đang chạy vào VN, từ đó xuất khẩu. Những năm trước, hồ tiêu VN xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, nay ngược lại. Đây là lý do giải thích tại sao sản lượng hồ tiêu VN năm nay xuất khẩu tăng lên cao hơn sản lượng thu hoạch. 
